
Năm Nước mới xuất hiện bệnh (OIE WAHIS)

2010 - Mozambique
2011 - Guinea, Mozambique
2012 - Guinea, Israel, Lebanon, Mozambique 
2013 - Egypt, Guinea, Iraq, Israel, Jordan, Lebanon, 
Mozambique, Palestin, Thổ Nhĩ Kỳ
2014 - Azerbaijan, Egypt, Guinea, Iran, Iraq, Israel, 
Kuwait, Mozambique, Thổ Nhĩ Kỳ
2015 - Armenia, Greece, Iran, Iraq, Kuwait, Mozambique,
Nga, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ
2016 - Armenia, Bulgaria, Greece, Iraq, Kuwait, Bắc 
Macedonia, Mozambique, Turkey, Serbia, Kosovo, 
Montenegro, Georgia.
2017 - Albania, Greece, Bắc Macedonia (ổ dịch lẻ tẻ), Thổ 
Nhĩ Kỳ, Russian Federation, Iraq, Kazakhstan, Saudi Arabia,
Mozambique, Namibia

Lịch sử bệnh LSD



Năm 2020 chứng kiến sự sụt giảm số

ca bệnh được công bố (do một số

nguyên nhân)

Trong tất cả các trường hợp, tính

minh bạch là chìa khóa cho mọi chính

sách thanh toán bệnh trong tương lai.

Năm 2020: có ít ca bệnh được công bố, 

ở một số vùng



Danh mục các nước mới xuất hiện bệnh:

Tình hình dịch hiện tại: những ổ dịch mới được công bố ở các quốc gia/ vùng lãnh thổ (2020- nay)

Nước mới công bố

Quốc gia/ vùng lãnh thổ
Thời gian

Đài Loan/ Trung Quốc 08/07/2020

Nepal 24/06/2020

Bhutan 23/09/2020

Vietnam 05/10/2020

Myanmar 09/11/2020

Hong Kong 04/10/2020

Sri Lanka 07/09/2020

Thái Lan 29/03/2021

Campuchia 27/05/2021

Campuchia 26/05/2021

Malaysia 10/05/2021

Lào 22/05/2021

Mông Cổ 21/08/2021

Quốc gia/ vùng mới công bố

Trung Quốc
02/06/2020

Trung Quốc
09/06/2020

Trung Quốc
19/06/2020

Trung Quốc
28/06/2020

Trung Quốc
07/07/2020

Nga 25/08/2020



Bệnh viêm da nổi cục (VDNC) do lumpy skin disease virus (LSDV) gây ra. LSDV là thành viên của giống 

Capripoxvirus (CaPV), họ Poxviridae.

Tỷ lệ ốm 2–45%

Tỷ lệ chết thường nhỏ hơn 10%

Gây thiệt hại trực tiếp khoảng 40-60%

Bệnh VDNC có tính đặc hiệu vật chủ, gây 

bệnh ở trâu bò và trâu nước châu Á (Asian 

water buffalo)

Bệnh VDNC nằm trong danh mục bệnh phải 

công bố của OIE

Giới thiệu



• Chảy nước mắt, nước mũi – thường xuất hiện đầu tiên.

• Sưng to hạch lympho nông ở dưới da và hạch trước đùi

• Sốt cao (>40,50C), có thể kéo dài hàng tuần.

• Tụt sữa rất nhanh chóng.

• Đặc trưng bởi u cục ở trên da, đường kính 10-50 mm.

Triệu chứng lâm sàng



Con đường truyền lây của LSDV

 Truyền cơ học bởi nhiều loại động vật hút máu (côn trùng, ve)

 Truyền qua dụng cụ thú y nhiễm virus: kim tiêm

 Thức ăn, nước uống vấy nhiễm virus (máng uống chung)

 Truyền qua tinh dịch: phối giống trực tiếp hoặc thụ tinh nhân tạo

Minh họa đường truyền lây của LSDV

Truyền lây trong phạm vi hẹp Truyền lây trong phạm vi rộng

Bò không 
nhiễm virus

Bò nhiễm 
virus

Ve mang 
virus

Muỗi mang 
virus

Ruồi mang 
virus

LSDV Kim 
tiêm

Xe vận chuyển trâu bò 



Phòng bệnh VDNC

• Biện pháp tốt nhất là tiêm vắc xin toàn đàn, nên thực hiện trước ở những vùng có nguy cơ.

• Hạn chế hoặc cấm vận chuyển trâu bò vào vùng có dịch hoặc vào nước có dịch. 

• Trâu bò đã tiêm vắc xin chỉ nên được vận chuyển giữa những vùng nhất định (sau khi đã hình thành đáp ứng miễn 

dịch chắc chắn- 28 ngày sau tiêm vắc xin).



Lợi ích, loại hiện có, nguồn cung và chủng loại vắc xin

1. Lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh LSD?

• Công cụ hiệu quả nhất để khống chế và tiến tới loại trừ bệnh LSD;

• Dễ triển khai, hiệu quả hơn so với các biện pháp khác (ví dụ như tiêu hủy). Trong đa số trường

hợp, dùng vắc xin phòng bệnh sẽ ít tốn kém hơn.

• Giảm số lượng động vật cảm thụ trong đàn, do đó ngăn cản sự xâm nhập của bệnh (trường hợp

dùng vắc xin để dự phòng) và ngăn ngừa sự lây lan của bệnh;

• Bảo hộ giúp không mắc bệnh khi nhiễm virus gây bệnh và sự phát tán virus thông quan véc tơ

truyền lây; mang lại hiệu quả kinh tế một cách trực tiếp và gián tiếp.



1. Kinh nghiệm của công ty Vetal trong dập dịch VDNC (đi kèm với các kết quả) 

Từ 2017- 2022, Vetal đã xuất khẩu 30 triệu liều vắc xin LUMPYVAC (Lumpy Skin Disease Vaccine) đến nhiều nước.

Thêm vào đó, vắc xin của công ty đã được sử dụng tại Thổ Nhĩ Kỳ, với số ca mắc giảm được trình bày ở hình dưới.  

Số ổ dịch 2013- 2020



Bệnh VDNC, LUMPYVAC và công ty VETAL
Sau khi dịch VDNC lưu hành ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015, vắc xin phòng bệnh đậu dê

và đậu cừu đã được dung (với liều gấp 10 lần dung cho dê, cừu) để phòng bệnh

VDNC. Mặc dù vậy, dịch không được kiểm soát và lây lan sang các nước khác

trong khối EU. Sau đó, vắc xin đồng chủng của công ty VETAL (chứa chủng

Neethling, gọi là vắc xin LUMPYVAC) đã bắt đầu được dung và góp phần khống

chế dịch bệnh cho đến nay.

VETAL đã xuất khẩu LUMPYVAC® tới Iraq năm 2017, Syria năm 2018, Iran

năm 2019, Azerbaijan và Kazakhistan năm 2020, Việt Nam năm 2020-2021, Thái

Lan năm 2021-2022, Campuchia năm 2022, Pakistan năm 2022. Từ 2017 đến nay,

một số tổ chức Quốc tế như FAO, EU... đã sử dụng LSD vắc xin. Hiện tại số

lượng vắc xin Lumpyvac xuất khẩu đã vượt 30.000.000 liều.



Giới thiệu về vắc xin VDNC– LUMPYVAC

 Virus vắc xin là chủng Neethling nhược độc, sinh khối trên môi 

trường tế bào Vero.

 Thành phần (1 liều, 2 ml):

Chủng Neethling 103,5 TCID50

Lactalbumin hydrolyzate 0,25 mg

Sucrose 0,50 mg

 Hạn sử dụng: 24 tháng

 Nhiệt độ bảo quản 2-80C

 Vắc xin đông khô được kèm nước pha: 5 – 10 – 20 – 25 và 50 

liều lần lượt được kèm chai nước pha 10 - 20 - 50 và 100 ml.



Hướng dẫn tiêm chủng

 Sử dụng 1 liều vắc xin cho trâu bò mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, giống. Liều tiêm nhắc lại là 1-2 năm sau tiêm 

mũi 1 (tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh tại mỗi vùng).

 Ở vùng có dịch lưu hành, bê nghé đẻ ra từ con mẹ chưa tiêm vắc xin sẽ được vắc xin lúc 2 tháng tuổi; nhắc lại lúc 4 

tháng tuổi.

 Bê, nghé đẻ ra từ con mẹ mắc bệnh hoặc được bú sữa đầu có kháng thể đặc hiệu: không nên tiêm vắc xin < 6 tháng tuổi.

 Hiện tại, không có số liệu về việc sử dụng vắc xin VDNC cho động vật mang thai trên toàn thế giới. Mặc dù vậy, vắc xin 

phòng bệnh VDNC vẫn có thể được khuyến cáo trong trường hợp ngăn ngừa dịch và cân nhắc lợi/ hại. Thông thường, 

vắc xin được khuyến cáo không nên dùng vào tháng mang thai cuối cùng.

 Hiện chưa có thông tin về tính an toàn và hiệu của của vắc xin VDNC khi dùng kết hợp với các vắc xin khác (cùng ngày 

hoặc khác ngày). Do vắc xin VDNC là vắc xin sống, không nên tiêm những vắc xin khác cho động vật ít nhất 1 tuần 

trước và 1 tuần sau khi tiêm vắc xin LUMPYVAC.



Tổn thương ở da gây ra bởi chủng virus vắc xin

nhược độ thường nông, nhỏ và hoàn toàn khác biệt

so với tổn thương gây ra do chủng virus gây bệnh.

Tổn thương cục bộ trên da do phản ứng vắc xin sẽ

mất đi sau 2-3 tuần mà không gây ra loét hoặc bong

tróc tổ chức.

Phản ứng vắc xin

Vắc xin nhược độc VDNC có thể gây ra phản ứng nhẹ ở trâu bò.

Phản ứng cục bộ tại vị trí tiêm là phản ứng thông thường và nằm trong

giới hạn cho phép. Phản ứng cục bộ cho thấy virus vắc xin nhân lên và

tạo đáp ứng miễn dịch.

Phản ứng sau tiêm vắc xin còn có thể có: tăng thân nhiệt, giảm sữa trong

thời gian ngắn. Một số cá thể có thể có phản ứng toàn thân ở mức nhẹ.

FAO LSD Manual, 2017

Phản ứng cục bộ tại vị trí tiêm

Da vùng bầu vú sau tiêm vắc xin Da toàn thân sau tiêm vắc xin



2. Cách để kiểm tra hiệu quả của vắc xin? Cách xác định vắc xin có 

bảo hộ hay không (thông qua kết quả thử nghiệm tại thực địa)?

Xin mời tham khảo kết quả triển khai tại Kazakhstan (các trang phía sau)



Báo cáo từ 15/01/2020- 05/03/2020

Thử nghiệm vắc xin LUMPYVAC phòng bệnh VDNC, 
sản xuất tháng 04/2019, số lô 19/LSD/02 (dùng tốt 
nhất trước tháng 04/2021). Nhà sản xuất công ty 
Vetal. Thử nghiệm (đã đăng ký) được tiến hành bởi 
doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn về nghiên cứu 
và phát triển kháng nguyên, có địa chỉ vùng Almaty, 
huyện Karasay.
Những công việc sau đã được thực hiện

1. Xác định tính an toàn ở động vật thí nghiệm
- Hoàn nguyên vắc xin. Trộn vắc xin đã hoàn 

nguyên của 5 lọ vào 1 bình vô trùng, sau đó pha 
loãng bằng nước pha

- Tiến hành thí nghiệm với 8 chuột (16-18 gam) và 
4 chuột lang

- 2,0 sm3 vắc xin được tiêm bắp cho 2 
chuột lang; 2,0 sm3 vắc xin khác được 
tiêm phúc mạc cho 2 chuột lang

- Với chuột bạch: 4 chuột được tiêm 0,5ml 
vắc xin dưới da; 4 chuột được tiêm 0,5ml 
vắc xin vào xoang phúc mạc

- Theo dõi động vật thí nghiệm trong vòng 7 ngày 
sau tiêm. Trong thời gian theo dõi thấy chuột thí 
nghiệm hoàn toàn bình thường, không có hiện 
tượng giảm khối lượng. Thí nghiệm diễn ra từ 
15/01/2020 đến 22/01/2020. Báo cáo kèm theo.



2. Xác định tính an toàn ở bò

- Thí nghiệm được thực hiện ở bê.

- 2 bê được vắc xin bằng 10 liều vắc xin/ bê

- Vắc xin được đánh giá là an toàn do không có phản ứng phụ nào 

xảy ra.

- Bê tiêm vắc xin tiếp tục được theo dõi cho đến thời điểm kết 

thúc thí nghiệm. Ở thời điểm hiện tại, tất cả động vật thí nghiệm 

được tiêm vắc xin đều khỏe mạnh. Từ 15/01/2020 đến 

30/01/2020, thí nghiệm sau được tiến hành cho đến 05/02/2020 

Theo dõi từ 15/01/2020 đến 22/01/2020

Sau 7 ngày theo dõi, giết chuột thí nghiệm

Số động vật thí nghiệm Liều tiêm

Gấp 10 lần

Gấp 10 lần

3. Xác định tính hiệu lực

- 2 bê được tiêm dưới da vắc xin với liều gấp 10 lần và 8 bê được 

tiêm dưới da với liều khuyến cáo. 5 bê đối chứng không tiêm vắc 

xin.

- Tất cả động vật thí nghiệm được lấy máu toàn phần và huyết 

thanh tại thời điểm tiêm vắc xin. Theo dõi động vật thí nghiệm: 

thân nhiệt (ghi vào bảng theo dõi). 21 ngày sau tiêm vắc xin, tiến 

hành lấy huyết thanh của 6 con; sau đó công cường độc (tiêm 

tĩnh mạch/ tiêm nội bì) bằng chủng virus gây bệnh (không lẫn 

tạp các virus ngoại lai). Chủng Neethling được cung cấp bởi Vetal



Theo dõi triệu chứng lâm sàng trong vòng 14 ngày

Tại thời điểm 30 ngày sau tiêm vắc xin, tiến hành lấy mẫu huyết 

thanh. Những mẫu được lấy tại thời điểm 21 ngày sau tiêm vắc xin 

được xét nghiệm (kiểm tra chuyển dương tính huyết thanh học) với 

một số virus (với giống pestivirus, kiểm tra virus gây tiêu chảy), là 

những virus có khả năng tạp vào vắc xin. Sau đó so sánh hiệu giá 

với thời điểm ngày 0 và ngày 30 để khẳng định không có kháng thể 

chống lại pestivirus. 

Vào 14 tháng 2 năm 2020, tiến hành lấy mẫu huyết thanh ở động 

vật được tiêm vắc xin và gửi tới phòng thí nghiệm, kết quả được 

đính kèm. Nghiên cứu diễn ra từ 15/01/2020 đến 24/02/2020 do 

toàn bộ mẫu được gửi tới phòng tham chiếu quốc gia để kiểm tra 

sự hiện diện của pestivirus.

Biểu đồ 1. Thân nhiệt của bê sau khi công cường độc bằng chủng LSDV tiêu chuẩn

Vắc xin nhóm 1

Vắc xin nhóm 2

Vắc xin nhóm 3

Đ. chứng 1

Đ. chứng 1

Đ. chứng 1

Trong vòng 14 ngày, thân nhiệt được theo dõi riêng cho từng con. 

Biểu đồ 1 cho thấy sự tăng nhiệt độ lên 40 độ C vào ngày 1-8 sau 

tiêm vắc xin sau đó tăng mạnh lên 41 độ C và rất quan trọng. Động 

vật ở nhóm vắc xin khỏe mạnh trong 14 ngày theo dõi. Sau 14 ngày, 

tất cả động vật thí nghiệm được mổ khám và hấp hủy (báo cáo đính 

kèm). Dụng cụ bảo hộ cá nhân, chất thải được tiêu hủy. Động vật 

được gây mê theo quy định trước khi mổ khám.



Lấy máu toàn phần và huyết thanh vào ngày 0: 15/01/2020

Nhóm vắc xin tại thời điểm 14 ngày sau công cường độc











4. Xác định tính sinh miễn dịch

Được thực hiện trên cơ sở so sánh hiệu giá virus độc giữa nhóm vắc 

xin và nhóm đối chứng.

Thí nghiệm này dùng 6 bê sữa non (của giống mẫn cảm với LSDV), 

âm tính kháng thể chống lại LSDV.

Tại thời điểm 21 ngày sau tiêm vắc xin, cạo sạch lông vùng ngực của 

bê nhóm thí nghiệm và nhóm đối chứng.

Virus độc dùng gây nhiễm được pha loãng theo cơ số 10 bằng PBS từ 

10-1 đến 10-6. Chuẩn bị 4ml của mỗi độ pha loãng virus. Tiêm nội bì 

0,1ml [ở mỗi độ pha loãng] trên cùng 1 đường thẳng, cách nhau ít 

nhất 5 cm. Mỗi bên da vùng ngực tiêm 3 mức pha loãng.

Xuất hiện hiện tượng phù ở tất cả 24 vị trí tiêm ở nhóm đối chứng. 

Mặc dù, kỳ vọng không thấy phản ứng nhẹ hoặc không có phản ứng 

chỉ xuất hiện ở duy nhất 1 động vật  tại 4 vị trí tiêm huyễn dịch pha 

loãng cao nhất (10-6); và 2 động vật có biểu hiện triệu chứng u cục 

trên da

Hiệu giá virus độc được tính cho nhóm vắc xin và nhóm đối chứng. 

Sự kháng biệt hiệu giá không nhỏ hơn log 102,5 giữa 2 nhóm là minh 

chứng cho sự có mặt của đáp ứng miễn dịch. Thí nghiệm đã chứng 

minh virus là độc đối với bê non không được tiêm vắc xin. Trong khi 

đó không quan sát được bất kỳ triệu chứng lâm sàng ở nhóm được 

tiêm vắc xin và tiêm virus độc ở các độ pha loãng. Thí nghiệm được 

diễn ra từ 15/01/2020 đến 19/02/2020.



Tiêm nội bì virus ở các độ pha loãng khác nhau, lặp lại 4 lần cho mỗi độ pha loãng

5. Xác định tính thuần khiết

Huyễn dịch ở chai 1 sm3 được cấy vào 3 ống môi trường 

thioglycollate. 2 ống giống được để ở trong tủ ấm 14 ngày: 1 ống ở 

nhiệt độ 21-22 độ C; 1 ống ở 37 độ C; 1 ống được để trong vòng 7 

ngày ở nhiệt độ 37 ± 0,5 độ C. Sau đó, dung dịch trong ống này được 

cấy chuyển [0,5 sm3] có chứa các môi trường sau: MPA, MPPB, MPB, 

Sabouraud và 1 sm3 ở môi trường MPB.

Không quan sát được mycoplasma mọc trong vòng 7 ngày ở môi 

trường đặc (không đổi màu chỉ thị môi trường), sau đó mỗi 7 ngày 

tiến hành cấy chuyển 2 lần liên tục trên môi trường Sabouraud và 

môi trường 1,3% Kagan.

Không quan sát thấy khuẩn lạc điển hình của mycoplasma. Theo dõi 

hiện tượng tạp khuẩn được tiến hành từ 20/01/2020 đến 

20/02/2020. Do không có bất kỳ khuẩn lạc điển hình nào của 

mycoplasma phát triển, huyễn dịch kiểm tra được kết luận vô trùng.



Đọc kết quả thử vô trùng trên các môi trường



Thông tin về an toàn, hàm lượng kháng nguyên của vắc xin

 Tất cả các thí nghiệm đánh giá hiệu lực và ổn định tuân thủ yêu cầu của OIE.

 Không quan sát được những bất thường ở động vật được tiêm 10 liều vắc xin. Vắc xin an toàn khi dùng gấp 10 lần liều 

tiêu chuẩn.



Thí nghiệm xác định hiệu lực

Mục đích của thí nghiệm là xác định hiệu quả của vắc 
xin VDNC LUMPYVAC sản xuất bởi công ty VETAL ở trên bò. Trong 
thí nghiệm này, thông số vắc xin sử dụng như sau: loại 50 liều, mã 
số 18/LUM/01, sản xuất tháng 8/2018 được sử dụng.

Thí nghiệm gồm 2 lô: lô vắc xin bao gồm 10 bê, tiêm 1 
liều (2ml) vắc xin LUMPYVAC; lô đối chứng gồm 4 bê, tiêm 2ml 
PBS.

Ở thí nghiệm kiểm tra an toàn, hiệu lực: 16 bê đực nhập từ 
Slovakia được sử dụng. Bê thí nghiệm từ 10-12 tháng tuổi, chưa 
được tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC hoặc chưa mắc bệnh VDNC. 
Mẫu máu được lấy ở tất cả động vật thí nghiệm và kiểm tra kháng 
thể chống lại LSDV, BVD cũng như kháng nguyên BVD. Tất cả động 
vật thí nghiệm đều âm tính và đủ điều kiện.

Để đánh giá tính an toàn ở bò mang thai và bê non, 30 bò mang 
thai và 30 bê non (đực + cái) lúc 1-2 tháng tuổi cũng được vắc xin. 
Động vật dùng trong thí nghiệm ngày nhập từ trang trại của 
VETAL.



Kết quả kiểm nghiệm chất lượng vắc xin

Phép thử Phương 
pháp

Kết quả thu 
được

Giá trị tham 
chiếu

Kết luận

1 Vô trùng Vi khuẩn Nuôi cấy 
trên BA/TSA

Không có 
khuẩn lạc

Không có 
dấu hiệu vi 
khuẩn mọc

Đạt

Vi khuẩn/ 
nấm

Nuôi cấy 
trên 
FTG/TSB

Không có 
khuẩn lạc

Không có 
dấu hiệu vi 
khuẩn mọc

Đạt

Mycoplasma PCR Không quan 
sát được 
vạch đặc 
hiệu

Không có 
vạch đặc 
hiệu

Đạt

BVD Realtime 
PCR

Không quan 
sát được Ct

Không thấy 
Ct

Đạt

2 An toàn Thử trên 
động vật thí 
nghiệm

Thử trên 
choột

Không quan 
sát được 
phản ứng 
phụ

Không thấy 
có phản ứng 
phụ

Đạt

3 Hàm lượng LSD Chuẩn độ 
trên Vero

104 TCID50 ≥ 102,5

TCID50
Đạt

4 Nhận dạng Capripox PCR Có vạch đặc 
hiệu

Có vạch đặc 
hiệu

Đạt

5 Độ bền Chân không Spark tester Quan sát 
được ánh 
sáng tím

Xuất hiện 
ánh sáng 
tím

Đạt

Ẩm độ Thermo-
gravimetric

0,26% ≤ 3% Đạt



Phát hiện Coxiella sp.
Phương pháp: qPCR đặc hiệu cho Coxiella
Kết quả: âm tính (theo Tiêu chuẩn cơ sở, TCCS)

Vi khuẩn tổng số (hiếu khí, yếm khí) 
Phương pháp: nuôi cấy trên môi trường tăng sinh, 
trong điều kiện hiếu khí hoặc yếm khí
Kết quả: âm tính (theo Tiêu chuẩn cơ sở, TCCS)

Kết luận:
Xác nhận vắc xin chứa chủng LSDV vắc xin, không phải 
là chủng gây bệnh
Hiệu giá virus của lô sản xuất phù hợp với yêu cầu liều 
tối thiểu của vắc xin VDNC khuyến cáo bởi OIE
Không phát hiện tạp vi sinh vật ngoại lai được kiểm tra



3. Cách dùng vắc xin Lumpyvac và giới thiệu về Lumpyvac

Xem tờ rơi. (Phụ lục_2)

Xem các trang khuyến cáo của OIE. (Phụ lục_3)

Xem thông tin về liều và đường đưa vắc xin (Phụ lục_4)





Vắc xin VDNC cho trâu bò

Thành phần:

Vắc xin nhược độc dạng đông khô, có chứa chủng Neethling.

Mỗi liều vắc xin có hiệu giá tối thiểu103,5 TCID50

Chỉ định:

Tạo miễn dịch chủ động cho trâu bò chống lại bệnh VDNC

Cách dùng và liều lượng:

Hoàn nguyên vắc xin trong nước pha lạnh. Lắc nhẹ cho bánh 

vắc xin tan hoàn toàn. Tiêm dưới da. Độ dài miễn dịch tối thiểu 

12 tháng. Không cần tiêm nhắc lại

Trâu bò: 2ml

Phản ứng phụ:

Không có

Phòng ngừa:

Lắc đều vắc xin sau khi hoàn nguyên và trước khi tiêm

Chú ý:

Sử dụng vắc xin sau khi pha trong vòng 2 giờ. Lọ vắc xin, vắc 

xin thừa, dụng cụ tiêm vắc xin cần được tiêu hủy đúng cách. 

Bảo quản:

Nhiệt độ bảo quản 2-80C, tránh ánh sáng.

Đóng gói:

10, 25 và 50 liều, kèm nước pha.



Lợi ích, loại hiện có, nguồn cung và chủng loại vắc xin

1. Lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh LSD?

• Công cụ hiệu quả nhất để khống chế và tiến tới loại trừ bệnh LSD;

• Dễ triển khai, hiệu quả hơn so với các biện pháp khác (ví dụ như tiêu hủy). Trong 

đa số trường hợp, dùng vắc xin phòng bệnh sẽ ít tốn kém hơn.

• Giảm số lượng động vật cảm thụ trong đàn, do đó ngăn cản sự xâm nhập của 

bệnh (trường hợp dùng vắc xin để dự phòng) và ngăn ngừa sự lây lan của bệnh;

• Bảo hộ giúp không mắc bệnh khi nhiễm virus gây bệnh và sự phát tán virus thông 

quan véc tơ truyền lây; mang lại hiệu quả kinh tế một cách trực tiếp và gián tiếp.

• Vắc xin nhược độc (vắc xin LSD hoặc vắc xin đậu cừu/ dê) hiện được thương mại 

hóa. Trong khi đó vắc xin vô hoạt phòng LSD chưa được đề cập trong OIE Manual. 

Một số công ty đã phát triển vắc xin vô hoạt phòng LSD, do đó một số quốc gia có 

thể tham khảo. Vắc xin vô hoạt có thể là lựa chọn của những nước không có bệnh 

LSD và dùng khi có nguy cơ về sự xâm nhập của bệnh từ các nước láng giềng. Vắc

xin vô hoạt tạo miễn dịch có độ dài ngắn hơn so với vắc xin nhược độc. 

• Tổ chức OIE không có ngân hàng vắc xin phòng bệnh LSD. Các nước thành viên 

cần chủ động chương trình riêng để mua vắc xin LSD. Cần phải có sự chuẩn bị 

trước để gọi thầu càng sớm càng tốt để tiếp cận kịp thời nguồn vắc xin.

• Để kiểm nghiệm chất lượng vắc xin, OIE có thể hỗ trợ kết nối với các phòng thí 

nghiệm tham chiếu ở Nam Phi, Anh và trung tâm hợp tác đóng tại Bỉ (chuyên thẩm 

định, đánh giá và kiểm soát chất lượng các phương pháp chẩn đoán và vắc xin 

phòng bệnh viêm mụn nước ở Châu Âu).



Chương trình vắc xin phòng bệnh LSD

4. Nên vắc xin phòng bệnh LSD cho bò khi nào và như thế nào ?

Luôn tuân thủ theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Đối với hầu hết các loại vắc xin thì như sau:

• Vắc xin hàng năm cho bò trưởng thành để bảo hộ chống lại LSD.

• Bê con đẻ ra từ bò đã tiêm vắc xin hoặc bò nhiễm tự nhiên cần được tiêm vắc xin khi được 3-

6 tháng tuổi (tùy thuộc vào từng loại vắc xin). Bê đẻ từ mẹ không được tiêm vắc xin thì có thể 

tiêm ở bất kỳ lứa tuổi nào.

• Động vật mới nhập đàn cần được vắc xin trước đó 28 ngày.

• Động vật trước khi vận chuyển đi nơi khác cần được tiêm vắc xin trước đó 28 ngày.

• Dùng cùng liều lượng và quy trình để phòng bệnh cho trâu và bò.

• Bò mang thai, bò khỏe mạnh hoặc bò sữa có thể được tiêm một cách an toàn.

5. Cần bao nhiêu liều vắc xin LSD để tạo miễn dịch đầy đủ cho động vật mẫn cảm; đáp ứng 

miễn dịch bảo hộ này tồn tại bao lâu?

Cần tuân thủ theo các khuyến cáo của nhà sản xuất.

Nhìn chung, chỉ cần 1 liều vắc xin nhược độc LSD có thể tạo ra đáp ứng miễn dịch bảo hộ động 

vật mẫn cảm sau khi tiêm vắc xin 3 tuần và tồn tại trong vòng 1 năm. Cần phải tiêm nhắc lại 

hàng năm ở những nước có bệnh và phải thống nhất chương trình vắc xin phòng bệnh giữa các 

vùng để tạo miễn dịch quần thể một cách tốt nhất.

Ví dụ: một quốc gia vùng Balkan nào đó đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 80%, có thể phòng bệnh LSD 

trong vòng 1-3 tháng.



Đáp ứng miễn dịch và hiệu quả của vắc xin

8. Làm sao để kiểm tra hiệu quả của việc sử dụng vắc xin và đáp ứng miễn 

dịch của đàn sau tiêm?

Cần có chương trình giám sát chủ động để đánh giá hiệu quả của việc sử 

dụng vắc xin. Do đặc điểm lâm sàng điển hình của bệnh LSD, có thể đánh giá 

hiệu quả thông qua việc khám và không phát hiện thấy triệu chứng điển hình 

của bệnh ở động vật được tiêm vắc xin. Việc giám sát thụ động cũng cần 

thiết trong trường hợp có một tỷ lệ cao các triệu chứng của LSD và nhận 

được thông tin từ người dân, cán bộ thú y... về các ca nghi ngờ.



9. Vắc xin nhược độc có an toàn khi dùng cho động vật đang mắc bệnh (có/ không có triệu chứng)?

Hầu hết tất cả các nhà sản xuất đều khuyến cáo chỉ sử dụng vắc xin nhược độc cho động vật khỏe 

mạnh.

Động vật mắc bệnh sẽ thu được miễn dịch tự nhiên thụ động. Khi qua khỏi, những động vật này 

cần được tiêm nhắc lại hàng năm (do không rõ độ dài miễn dịch trong trường hợp nhiễm tự nhiên 

tồn tại bao lâu).

Ở động vật không có triệu chứng: không có bằng chứng nào về bệnh tiến triển nặng hơn sau khi 

tiêm vắc xin cho động vật mang trùng hoặc không có triệu chứng bệnh. Do nguy cơ truyền virus 

qua kim tiêm (nếu tiêm cho những con không có biểu hiện bệnh), cần dùng riêng kim tiêm.

10. Virus vắc xin nhược độc có thể lại độc hoặc tái tổ hợp với virus gây bệnh?

Một nghiên cứu được tiến hành ở châu Âu từ 2016-2020 với 3 chủng virus vắc xin nhược độc 

phòng bệnh LSD cho thấy: virus không cường độc trở lại hoặc không tái tổ hợp với chủng virus gây 

bệnh. Một nghiên cứu thực hiện ở Croatian cho biết: sau khi tiếp đời virus vắc xin ở bản động vật 

(bò), virus vẫn giống 100% so với chủng gốc (Lojkic et al., 2018). Các nhà khoa học Nga đã có công 

bố về tái tổ hợp giữa virus vắc xin và virus gây bệnh (Sprygin et al., 2018). Tuy nhiên, vẫn còn 

nhiều điều chưa rõ là bằng cách nào và khi nào hiện tượng tái tổ hợp xảy ra (cần phải tiếp tục làm 

rõ).

Chủng virus vắc xin Neethling đã được sử dụng hơn 60 năm, đã có hàng triệu bò được tiêm, và 

không có bất kỳ báo cáo nào về hiện tượng lại độc của virus vắc xin này.



11. Động vật đã tiêm vắc xin vẫn có thể nhiễm virus LSD?

Để tạo ra được đáp ứng miễn dịch bảo hộ đầy đủ (sau tiêm vắc xin) sẽ mất khoảng 3 tuần. 

Trong thời gian đó, động vật được tiêm vắc xin vẫn có thể nhiễm virus gây bệnh và có thể phát 

bệnh. Một số con có thể đang trong thời kỳ nung bệnh ở thời điểm được tiêm vắc xin. Trường 

hợp này, triệu chứng bệnh sẽ xuất hiện trong vòng 10 ngày (kể từ ngày tiêm vắc xin).

Một số trường hợp đặc biệt (không tạo ra được đáp ứng miễn dịch bảo hộ một cách đầy đủ), 

động vật vẫn mắc bệnh dù đã được tiêm vắc xin. Nguyên nhân của hiện tượng trên có thể do: 

(1) vắc xin (virus vắc xin quá nhược độc hoặc còn độc; hàm lượng virus không đủ hoặc do tạp 

nhiễm của lô vắc xin); (2) đáp ứng miễn dịch của động vật (vắc xin được sử dụng đúng cách, 

nhưng hệ miễn dịch của động vật được tiêm không tạo ra đáp ứng miễn dich một cách đầy đủ); 

(3) những sai sót trong quá trình sử dụng vắc xin (đường tiêm, liều tiêm, thời điểm tiêm, chuỗi 

lạnh trong quá trình bảo quản và vận chuyển vắc xin). Triệu chứng lâm sàng còn có thể do một 

số bệnh khác, ví dụ như bovine herpesvirus 2, có thể gây bệnh gần giống (pseudo LSD). Vì vậy, 

việc đánh giá nguyên nhân vắc xin không bảo hộ như mong muốn cần phải thận trọng.



Đáp ứng miễn dịch và hiệu quả của vắc xin

8. Làm sao để kiểm tra hiệu quả của việc sử dụng vắc xin và đáp ứng miễn dịch 

của đàn sau tiêm?

Cần có chương trình giám sát chủ động để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng vắc 

xin. Do đặc điểm lâm sàng điển hình của bệnh LSD, có thể đánh giá hiệu quả 

thông qua việc khám và không phát hiện thấy triệu chứng điển hình của bệnh ở 

động vật được tiêm vắc xin. Việc giám sát thụ động cũng cần thiết trong trường 

hợp có một tỷ lệ cao các triệu chứng của LSD và nhận được thông tin từ người 

dân, cán bộ thú y... về các ca nghi ngờ.

Phản ứng phụ và tác dụng không mong muốn của vắc 

xin LSD12. Những phản ứng vắc xin LSD thường gặp là gì?

Vắc xin LSD nhược độc có thể gây phản ứng nhẹ ở bò. Phản ứng cục bộ tại vị trí 

tiêm là thường gặp và không đáng ngại. Ngoài ra, có thể thấy hiện tượng sốt và 

giảm sản lượng sữa tạm thời. Một số động vật có thể có phản ứng toàn thân nhẹ, 

gọi là phản ứng Neethling (Neethling response). Tuy nhiên, trường hợp đó là 

hiếm gặp, thường có biểu hiện tổn thương nhỏ, nông ở trên da (khác hoàn toàn 

với biểu hiện của bệnh do nhiễm chủng virus gây bệnh). Vùng tổn thương sẽ lành 

sau 2-3 tuần mà không để lại sẹo hoặc vết loét. Phản ứng phụ chỉ xảy ra ở động 

vật được tiêm vắc xin LSD lần đầu tiên, hiếm khi thấy ở lần tiêm tiếp theo. Các 

phản ứng phụ cần được giải thích trước với chủ gia súc để tránh trường hợp họ

không tiêm vắc xin hoặc mất lòng tin nếu xảy ra phản ứng vắc xin.



Liều và đường đưa vắc xin ở động vật mẫn cảm & cảnh báo:

1. Tiêm nhắc lại ở vùng nguy cơ thấp. Tiêm vắc xin liều 2ml dưới da cho động vật mẫn cảm:

- Trâu bò khỏe mạnh (bò, bò trong giai đoạn tiết sữa, trâu)

- Bê sinh ra từ mẹ đã tiêm vắc xin (vắc xin lúc 42 ngày trước khi đẻ) và đã bú sữa đầu: tiêm lúc 

6 tháng tuổi

- Bê sinh ra từ bò đã tiêm vắc xin và vẫn mắc VDNC và đã bú sữa đầu: tiêm lúc 6 tháng tuổi

- Bê sinh ra từ bò chưa tiêm vắc xin VDNC: tiêm lúc 4 tháng tuổi

- Trâu bò trong giai đoạn mang thai: không nên tiêm vắc xin trong vòng 1 tháng trước khi đẻ.

2. Tiêm nhắc lại ở vùng nguy cơ cao. Tiêm vắc xin liều 2ml dưới da cho động vật mẫn cảm:

- Trâu bò khỏe mạnh (bò, bò trong giai đoạn tiết sữa, trâu)

- Bê sinh ra từ mẹ đã tiêm vắc xin (vắc xin lúc 42 ngày trước khi đẻ) và đã bú sữa đầu: tiêm lúc 

4 tháng tuổi

- Bê sinh ra từ bò đã tiêm vắc xin và vẫn mắc VDNC và đã bú sữa đầu: tiêm lúc 4 tháng tuổi

- Bê sinh ra từ bò chưa tiêm vắc xin VDNC: tiêm lúc 1 tháng tuổi và nhắc lại lúc 4 tháng tuổi

- Trâu bò sau khi đẻ 1 tuần: tiêm vắc xin

- Trâu bò trong giai đoạn mang thai: không nên tiêm vắc xin trong vòng 1 tháng trước khi đẻ.

- Trâu bò nhiễm LSDV đã được chữa khỏi và không còn triệu chứng lâm sàng: tiêm phòng 

ngay lập tức

- Với liều tiêm nhắc lại: ở vùng có nguy cơ thấp, tiêm nhắc lại 1 lần/ 2 năm



- Ở vùng có nguy cơ cao, tiêm nhắc lại 1 lần/ 1 năm

- Do đáp ứng miễn dịch chỉ hình thành sau tiêm 21 ngày, trong khoảng thời gian đó, nếu trâu 

bò đang ủ bệnh, chúng sẽ vẫn nhiễm LSDV và có triệu chứng lâm sàng của bệnh

Lưu ý: vắc xin không nên sử dụng cùng lúc với thuốc ức chế miễn dịch hoặc corticosteroids. 

Trong những trường hợp đó, động vật được tiêm vắc xin có thể không có đáp ứng miễn dịch như 

mong muốn.


